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TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ công tác/ 

Nơi ở hiện nay 

Chức vụ 
trong Tổ đại 
biểu HĐND 

xã 

Số điện 
thoại 

(01) (02) (03) (04) (05)  

1.  Trần Văn Thảo 17/10/1982 
Chủ tịch HĐQT Hợp 

tác xã dịch vụ nông 

nghiệp 

Tổ trưởng 0973416519 
 

2.  Nguyễn Văn Học 18/01/1977 
Công chức Văn phòng 

Đảng uỷ xã Hiển 

Khánh 

Tổ phó 0913575819 
 

3.  Lương Văn An 20/11/1978 
Phó Chủ tịch HĐND 

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0987297299 
 

4.  Nguyễn Thị Huệ 16/10/1980 
Trưởng Ban xây dựng 

Đảng, Trưởng Ban Kinh 
tế - ngân sách HĐND  

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0395639270 

5.  Vũ Thị Thuý Nga 20/10/1990 
Chủ nhiệm uỷ ban  
kiểm tra Đảng uỷ, 

Trưởng Ban Văn hoá – 
xã hội HĐND 

 xã Hiển Khánh 

Đại biểu 0829509666 

6.  Trần Văn Nam 10/5/1968 
Thôn Đào,  

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0915590571 

 

7.  Lê Minh Đạo 20/03/1968 Thôn Hạnh Lâm,  

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0978008305 
 

8.  Nguyễn Thị Vân 21/7/1978 
Thôn Thượng Đồng, 

 xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0984776462 

 

9.  Trần Văn Đức 25/4/1964 
Thôn Thượng Đồng,  

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0912277679 

 

10.  Trần Xuân Khôi 22/01/1978 
Phó chủ nhiệm Uỷ ban 

kiểm tra Đảng uỷ  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0946422178 
 

11.  Trần Trúc Hạnh 23/8/1975 
Công an xã Hiển Khánh Đại biểu HĐND 0913304885 

12.  Trần Quang Hẳn 01/12/1968 
Thôn Phú Nha Quan, 

 xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0342633755 

13.  Trần Đắc Thực 20/5/1962 
Thôn Phú Nha Quan,  

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0352611363 

14.  Nguyễn Đình Anh 2/9/1959 
Thôn Phú Nha Quan,  

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0352604458 

15.  Trần Bích Hãnh 30/10/1965 Trưởng thôn Môn Nha, 

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0357779516 



16.  Trần Tiến Thành 25/10/1992 
Thôn Thượng Đồng,  

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0396976209 

17.  Trần Duy Sáng 20/10/1966 Trưởng thôn Thôn Đào, 

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0376344399 

18.  Nguyễn Văn Phú 09/9/1964 Trưởng thôn Lời Triệu, 

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0944184628 

19.  Triệu Văn Tấn 20/02/1960 Thôn Lời Triệu, 

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0977629879 

20.  Nguyễn Văn Bình 03/3/1973 Thôn Liên Phú,  

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0384655489 

21.  
Lê Thị Tâm 21/11/1969 

Chi Hội trưởng Hội 
Phụ nữ Thôn Liên Phú, 

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0347153243 

22.  Phạm Văn Thắng 22/12/1977 Công chức Ban Kinh tế - 

Ngân sách, xã Hiển 

Khánh 

Đại biểu HĐND 0912762567 

 

23.  
Lê Thị Thu Hà 27/3/1982 

Giáo viên Trường 
Mầm non Hiển Khánh, 

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0377204365 

24.  
Lê Ngọc Toản 19/8/1977 

Thôn Hạnh Lâm,  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0969154002 

 
25.  

Phạm Thị Quyên 03/11/1990 
Giáo viên trường Mầm 

non Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0975771461 
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